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1 27 74 164 13122,0 5362,0 7760,0 CLN DI 503964 17/01/2023 Bà Hồ Minh Thư phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai 190/TB-UBND 27/3/2026

2 27 74 662 1000,0 1,7 998,3 CLN CX972756 03/09/2020 Bà Huỳnh Thị Sương

Thôn Hòa Mậu xã Lộc Trì,tỉnh Thừa Thiên 

Huế 173/TB-UBND 27/3/2026

3 27 74 760 1167,0 4,7 1162,3 CLN DG095733 01/06/2022 Ông Dương Hồng Cẩm khu phố 3, xã  Trảng Bom,, tỉnh Đồng Nai 168/TB-UBND 27/3/2026

4 26 73 109 5214,0 1694,5 3519,5 HNK BG860556 16/09/2011 Ông Phạm Văn Cường  xã Tân Phú Trung,  thành phố Hồ Chí Minh 438/TB-UBND 27/3/2026

5 26 73 265 1016,3 493,2 523,1 CLN DĐ400403 20/04/2022 Bà Nguyễn Thị Xuân

khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân,  tỉnh 

Đồng Nai 444/TB-UBND 27/3/2026

6 26 73 267 1006,0 694,5 311,5 CLN DĐ100896 20/04/2022 Ông Lê Thanh Tịnh và Bà Bùi Thị Tuyết

khu phố 12, phường Trấn Biên,  tỉnh Đồng 

Nai 446/TB-UBND 27/3/2026

7 28 75 767 1000,0 12,2 987,8 HNK DG173781 14/07/2022 Ông Lê Duy Lương khu phố 12 phường Trấn Biên,  tỉnh Đồng Nai 231/TB-UBND 27/3/2026

8 29 76 362 358,5 358,5 0,0 ONT+HNK CM229395 04/04/2018 Bà Trịnh Thị Hoàng ấp Ngũ Phúc P. Hố Nai, tỉnh Đồng Nai 206/TB-UBND 27/3/2026

9 29 76 421 60,0 2,6 57,4 CLN AĐ 395640 17/04/2006 Ông Nhị Văn Son và Bà Đỗ Thị Hoàng Oanh xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 205/TB-UBND 27/3/2026

10 29 76 425 569,0 5,8 563,2 ONT+CLN AĐ 627376 17/07/2006 Ông Trần Quốc Thăng và Bà Trương Thị Hảo  xã Thạnh Thắng, , thành phố Cần Thơ 203/TB-UBND 27/3/2026

11 29 76 707 534,0 190,6 343,4 HNK CA805915 26/06/2015 Ông Lý Hoàng Long 

16/68 Tuệ Tỉnh, phường 13,  thành phố Hồ 

Chí Minh 464/TB-UBND 27/3/2026

12 29 76 753 547,2 547,2 0,0 HNK+CLN CU220984 20/01/2020 Ông Nguyễn Thanh Phan thôn 2 xã Tiên Thọ,  tỉnh Quảng Nam 472/TB-UBND 27/3/2026

13 29 76 762 500,0 500,0 0,0 CLN DD386292 14/01/2022 Bà Nguyễn Thị Trang

Khu Phố D phường Thanh Hải,  tỉnh Bình 

Thuận 477/TB-UBND 27/3/2026

14 29 76 1094 1314,0 1148,4 165,6 ONT+HNK CS136324 24/05/2019

Bà Phạm Thị Hoa đồng sử dụng 7 người (Bùi Tấn 

Phúc chưa liên hệ được) ấp 6, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 488/TB-UBND 27/3/2026

15 29 76 1098 1115,7 475,4 640,3 HNK CQ801617 18/01/2019 Ông Nguyễn Xuân Trường xóm 2, xã Hưng Tiến,  tỉnh Nghệ An 490/TB-UBND 27/3/2026

16 29 76 1099 1077,4 1023,1 54,3 CLN CQ762112 30/01/2019 Bà Phan Thị Mai  Khóm 2, phường 6, tỉnh Cà Mau 491/TB-UBND 27/3/2026

17 29 76 1100 1311,1 230,6 1080,5 CLN CQ784370 09/04/2019 Bà Lục Thị Hương  ấp 1,xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 492/TB-UBND 27/3/2026

18 29 76 1101 1194,7 29,8 1164,9 CLN CR450412 10/04/2019 Ông Đỗ Anh Tài  xã Liên Lộc, tỉnh Thanh Hoá 493/TB-UBND 27/3/2026

19 34 81 294 2737,6 2399,3 338,3 CLN CS902837 05/08/2019 Ông Nguyễn Văn Hường ấp Quảng Biên xã Quảng Tiến, tỉnh Đồng Nai 341/TB-UBND 27/3/2026

20 35 82 223 1044,0 1044,0 0,0 CLN BO797007 04/06/2013 Ông Nguyễn Văn Tuyên và Bà Lê Phương Thuý  xã Đồi 61, tỉnh Đồng Nai 363/TB-UBND 27/3/2026

21 35 82 254 1600,0 19,8 1580,2 CLN AA04043487 28/08/2025 Bà Đồng Thị Vui

4/6/16 đường TTN01, khu phố 3 phường 

Đông Hưng Thuận, tp Hồ Chí Minh 368/TB-UBND 27/3/2026

22 35 82 448 1500,0 47,8 1452,2 CLN DB004935 22/03/2021 Bà Lê Thị Tường Vi

32/20, đường số 10, tổ 21, khu phố 3, phường 

Linh Trung,  thành phố Hồ Chí Minh 395/TB-UBND 27/3/2026

23 35 82 456 1000,3 982,2 18,1 CLN DC282857 03/11/2021 Ông Nguyễn Kim Anh khu phố 12, phường Hố Nai,  tỉnh Đồng Nai 397/TB-UBND 27/3/2026

24 26 73 264 1011,0 334,9 676,1 CLN DĐ100899 20/04/2022 Ông Trần Đình Nghiêm  xã Thạch Trung, tỉnh Hà Tĩnh 443/TB-UBND 27/3/2026

25 26 73 266 1005,2 590,5 414,7 CLN DĐ100900 20/04/2022 Ông Trần Đình Nghiêm  xã Thạch Trung,  tỉnh Hà Tĩnh 445/TB-UBND 27/3/2026

26 29

76 1095 1.009,6 831,2 178,4

HNK CQ680821 25/01/2019

Đồng sử dụng: Lê Ngọc Phương, Ngàn Phân Dậu, 

Nguyễn Đức Cương, Nguyễn Thị Gia Trường, Mai 

Thị Tuyết, In Chấn Và, Voòng Thảo Đường, Nguyễn 

Cảnh Hải, (Nguyễn Thị Kim Lang đã liên hệ được)
ấp Hưng Long xã Hưng Thịnh,, tỉnh Đồng Nai 489/TB-UBND 27/3/2026

27 28 75 137 144,0 6,3 137,7 LUK -- -- -- -- 241/TB-UBND 27/3/2026

28 29 76 1110 4187,0 214,3 3972,7 LUK -- -- -- -- 304/TB-UBND 27/3/2026

19.245,1

SAU KHI ĐIỀU CHỈNH GIẢM  HỘ 

TỔNG

(Kèm theo Văn bản số: 1791/UBND-KT  ngày 18/4/2026 của UBND xã Trảng Bom)

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐĂNG TIN, PHÁT SÓNG THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THỰC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1-2: BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GOM, ĐƯỜNG BÊN TRÊN ĐỊA PHẬN 

TỈNH ĐỒNG NAI THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐOẠN QUA XÃ SÔNG TRẦU (NAY LÀ XÃ TRẢNG BOM)


